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I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm):  Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
	Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay...

	           Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy..


                                                   (Trích Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa)
Câu 1. (1,0 điểm): Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2: (2,0 điểm) Đoạn thơ trên đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 3. (1,0 điểm) Tìm cụm danh từ trong những câu thơ sau: 
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Câu 4 (2,0 điểm): Thông điệp nào được gửi gắm trong đoạn thơ trên? 
II. PHẦN  VIẾT (14 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm) Hãy viết một đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ ở phần đọc –hiểu.
Câu 2.   (10 điểm) :                     
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi”
                                (Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận)
Đọc đoạn thơ trên và cùng với trí tưởng tượng của mình, em hãy tả lại cảnh đó

                             -----------------------Hết---------------------
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	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. Thể thơ: 4 chữ. Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	1 điểm

	
	2. Biện pháp tu từ: (HS chỉ cần nêu đủ 2 biện pháp NT)
- Điệp ngữ: Hạt gạo làng ta, có
- So sánh: Nước – ai nấu
Tác dụng: nhấn mạnh Hạt gạo là sự kết tinh hương vị của quê hương và mồ hôi công sức lao động của con người
	2 điểm

	
	3. - Cụm danh từ:
+    Những trưa tháng sáu
+    Mẹ em.
	1 điểm

	
	4. Thông điệp: Để làm ra hạt gạo người mẹ/ người nông dân phải lao động hết sức vất vả, cực nhọc vì vậy chúng ta cần:
- Trân trọng, nâng niu thành quả lao động
- Biết ơn những người nông dân
	2 điểm

	II
	1. 
 Đảm bảo hình thức đoạn văn đúng độ dài theo yêu cầu: 
- Nội dung: cần đảm bảo các ý cơ bản như sau:
+ Hạt gạo mang đậm hương vị của quê hương: vị phù sa, hương sen…
+ Hạt gạo là thành quả của sự lao động vất vả nhọc nhằn với biết bao mồ hôi, công sức của me./những người nông dân
+ nghệ thuật: Sử dụng các biện pháp tu từ đặc sắc: Điệp ngữ, so sánh… 
=> Cần trân trọng nâng niu từng bát cơm thơm dẻo và biết ơn yêu quý mẹ/những người lao động….

d. Sáng tạo : Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, 
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu : Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	4 điểm

	
	2: 
- Hình thức:
                 HS viết được một bài văn ngắn có đủ bố cục 3 phần: MB_TB_KB
                    Diễn đạt mạch lạc, văn phong sáng sủa
- Nội dung:
+ MB: Giới thiệu được cảnh hoàng hôn
+TB: 
  - Không gian thoáng đãng: bầu trời cao rộng, mây lửng lơ bay
  - Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang từ từ lặn xuống biển khơi
  - Ánh nắng vàng vọt hắt  lên mặt biển, mặt biển lấp lánh
  - Gió thổi nhè nhẹ mơn man, cánh chim chao liệng………
  - Những con sóng đuổi nhau xô vào bãi cát – Trời tối dần. Màn đêm bắt đầu buông xuống..
  - Những đoàn thuyền lại bắt đầu ra khơi đánh cá trong âm thanh tiếng hát của những ngư dân làng chài
 + KB:
   Cảm nghĩ của em: Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp….
                               Yêu quê hương, đất nước….


	10 điểm

2 điểm

8 điểm







